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TÓM TẮT 

Gốm thủy tinh pha tạp các ion đất hiếm có hợp phần P2O5, CaO, Na2O, MgO và RE2O3 - 

PCNM: RE với RE: Dy, Eu, Tb được chế tạo theo phương pháp phản ứng pha rắn. Kết quả 

phép đo giản đồ nhiễu xạ tia X xác nhận vật liệu chế tạo được có cấu trúc dạng gốm thủy 

tinh. Việc khảo sát phổ quang phát quang (PL) của vật liệu thu được, khi dùng các bức xạ 

kích thích thích hợp, cho thấy các ion đất hiếm Dy, Eu và Tb giữ vai trò tâm phát quang, 

phát các bức xạ đặc trưng của chúng. Báo cáo này trình bày các phân tích, thảo luận về sự 

dịch chuyển trang thái của các tâm phát quang đó trong quá trình PL của mỗi vật liệu. 

Từ khóa: gốm thủy tinh, PCNM: RE, quang phát quang. 
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ABSTRACT 

Glass ceramics doped with rare earth ions of P2O5, CaO, Na2O, MgO and RE2O3 (PCNM: 

RE with RE: Dy, Eu, Tb) were fabricated by the solid state reaction method. The diagram 

of X-ray diffraction patterns confirmed the obtained materials were type of glass ceramics. 

Surveying luminescence spectra (PL) of the obtained materials when using the appropriate 

excitation radiation showed that the rare earth ions play the role as luminescent centers, 

which emit their characteristic radiation. This report presents the analysis and discussion 

on the transition of luminescent centers in the photoluminescence process of each obtained 

material. 
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